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PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.  

Câu 1. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975? 

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản. 

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa. 

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ. 

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực. 

Câu 2. So với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 có khác gì về kết quả và ý 

nghĩa? 

A. Là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách 

thống trị của thực dân đế quốc. 

B. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc tạo tiền đề hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong 

cả nước. 

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để giành thắng lợi cuối cùng. 

D. Đã đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự của địch. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng mục tiêu của Cộng đồng ASEAN? 

A. Xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng với ba trụ cột liên kết sâu rộng. 

B. Đảm bảo hoà bình, ổn định lâu dài và cùng phát triển thịnh vượng trọng khu vực. 

C. Hợp tác toàn diện trong khu vực, hạn chế giao lưu với các cường quốc bên ngoài. 

D. Đưa ASEAN trở thành một cộng đồng tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN)? 

A. Giải quyết vấn đề xung đột Cam-pu-chia và Đông Dương. 

B. Xây dựng khối quân sự phát triển hùng mạnh. 

C. Thúc đẩy hoà bình - ổn định của khu vực. 

D. Đưa Đông Nam Á trở thành nền kinh tế số một thế giới. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng "một cục diện chính trị chưa từng có đã xuất hiện ở nước 

Nga sau Cách mạng tháng Hai năm (1917)? 

A. Chính quyền liên hiệp tư sản và vô sản được thành lập. 

B. Chính phủ tư sản lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng. 

C. Hai chính quyền của tư sản và các Xô viết cùng tồn tại. 

D. Nga hoàng liên minh với tư sản chống lại các Xô viết. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa chiến dịch Việt Bắc thu - đông 



năm 1947 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam? 

A. Làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. 

B. Kết hợp hoạt động tác chiến của bộ đội với nổi dậy của quần chúng. 

C. Làm phá sản chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp. 

D. Có sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 7. Lực lượng quân sự nào giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ 

thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)? 

A. Quân đồng minh của Mĩ B. Quân đội Mĩ 

C. Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ D. Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

Câu 8. Thiết lập hành lang Đông Tây, khóa chặt biên giới Việt - Trung để chuẩn bị tấn công Việt Bắc 

lần 2 là âm mưu của 

A. Kế hoạch Bôlae. B. Kế hoạch Rơ ve. C. Kế hoạch Nava. D. Kế hoạch Đờ lát. 

Câu 9. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tình đoàn kết chiến đấu của nhân 

dân ba nước Đông Dương được thể hiện qua sự kiện nào sau đây? 

A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

B. Thành lập Việt Nam Quang phục Hội. 

C. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời. 

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời. 

Câu 10. Sau Chiến tranh lạnh, lĩnh vực nào sau đây trở thành trung tâm trong quan hệ quốc tế? 

A. Kinh tế B. Y tế C. Giáo dục D. Văn hoá 

Câu 11. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện 

được mục tiêu nào sau đây? 

A. Thành lập Chính quyền Xô viết thống nhất trên toàn nước Nga rộng lớn. 

B. Thành lập được một chính phủ cộng hoà, liên hiệp giữa vô sản với tư sản. 

C. Xoá bỏ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản liên minh với phong kiến. 

D. Lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng đang là rào cản của đất nước. 

Câu 12. Sự khác nhau trong âm mưu của Mỹ giữa chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất và chiến 

tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hại là gì? 

A. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng của nhân dân miền Bắc. 

B. Giành thắng lợi quyết định, buộc ta phải kí hiệp định có lợi cho Mỹ. 

C. Ngăn chặn sự chi viện của bên ngoài vào miền Bắc, miền Bắc vào miền Nam. 

D. Uy hiếp tinh thần của nhân dân ta ở hai miền Nam Bắc. 

Câu 13. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến trước Cách 

mạng tháng Tám năm 1945), những cuộc kháng chiến nào sau đây không thành công? 

A. Chống quân Minh (1407) và chống thực dân Pháp (1858 - 1884). 

B. Chống quân Thanh (1789) và thực dân Pháp (1858 - 1884). 

C. Chống quân Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) và chống quân Minh (1407). 

D. Chống quân Nam Hán (938) và quân Tống (1075 - 1077) 

Câu 14. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), quyết tâm đoàn kết chiến đấu 

của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện qua sự kiện nào sau đây? 



A. Tham gia tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

B. Tổ chức Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

C. Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào. 

D. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

Câu 15. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 70 

của thế kỉ XX với biểu hiện nào sau đây? 

A. Pháp rút quân đội khỏi tất cả các nước thuộc địa. 

B. Anh rút quân đội khỏi tất cả các nước thuộc địa. 

C. Mỹ đề ra và thực hiện Kế hoạch phục hưng châu Âu. 

D. Liên Xô và Mỹ thỏa thuận hạn chế vũ khí chiến lược. 

Câu 16. Ý nghĩa quốc tế nổi bật của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là 

A. cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. 

B. chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

C. góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. ảnh hưởng trực tiếp và to lớn đến hai dân tộc Campuchia và Lào. 

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi ? 

A. Làm lung lay tận gốc rễ chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

B. Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Miền Nam Việt Nam, chuyển từ đấu tranh hòa bình 

giữ gìn lực lượng sang tiến công. 

C. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ. 

D. Lật đổ hoàn toàn chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam. 

Câu 18. Chiến tranh lạnh kết thúc, các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập 

trung vào kinh tế vì lý do nào sau đây? 

A. Đây là nguồn vốn quan trọng để khắc phục hậu quả chiến tranh. 

B. Kinh tế là nền tảng để nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế 

C. Nhu cầu giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo đòi hỏi nguồn lực lớn. 

D. Sự phát triển kinh tế là yếu tố quyết định để phát triển chính trị. 

Câu 19. Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc đề giải quyết vấn đề ở 

Biển Đông? 

A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình. 

B. Sự nhất trí của các nước thường trực Hội đồng bảo an. 

C. Quyền bình đẳng giữa các thành viên Liên hợp quốc. 

D. Không đe dọa dùng vũ lực tấn công các quốc gia khác 

Câu 20. Vì sao ngày 19-12-1946, Đảng và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động toàn quốc kháng 

chiến chống thực dân Pháp? 

A. Nhân dân Việt Nam không nhượng bộ quyền lợi tối cao của dân tộc. 

B. Lực lượng vũ trang của Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc. 

C. Cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam được thế giới ủng hộ. 

D. Thực dân Pháp có dấu hiệu suy yếu về lực lượng và tinh thần. 

Câu 21. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử 



Việt Nam? 

A. Góp phần khơi dậy, củng cố tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. 

B. Phát huy tinh thần bất khuất của dân tộc trong đấu tranh chống ngoại xâm. 

C. Góp phần quan trọng vào hình thành và phát triển truyền thống yêu nước. 

D. Chủ động ngăn chặn được mọi hành động xâm lược của thế lực xâm lược. 

Câu 22. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam diễn ra trong bối 

cảnh nào sau đây? 

A. Chiến tranh lạnh chấm dứt và Trật tự hai cực I-an-ta tan rã. 

B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh trên nhiều mặt. 

C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe dọa đến nền hòa bình thế giới. 

D. Tất cả các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới đã chấm dứt. 

Câu 23. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng tình hình chung của cách mạng Việt Nam sau năm 

1954? 

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Nhà nước đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Một nửa đất nước đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

D. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. 

Câu 24. Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Mở đầu thời kì vận động giải phóng dân tộc. 

B. Bước đâu xây dựng lực lượng cho cách mạng. 

C. Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước. 

D. Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh. 

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày đó chưa được một quốc gia nào trên thế giới công nhận. 

Nhưng sự tồn tại của nó trên thực tế thì không mấy ai có thể phủ nhận. Quân đội Tưởng Giới Thạch 

vao Miền Bắc buộc phải tiếp xúc với Chính phủ ta. Hiệp định mồng 6 tháng 3 năm 1946, hiệp định 

quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam mới, được kí giữa Chính phủ ta và đại diện chính phủ Pháp. 

Quốc kì Việt Nam đã tung bay tại thủ đô Pari, trên kênh đào Xuy-ê và những biển lớn nối liền Việt 

Nam với Pháp. 

Tác phẩm: Chiến đấu trong vòng vây. Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp NXBQĐND 1995.Hữu 

Mai thể hiện. Trang 19 -20. 

a) Việc Quốc kì Việt Nam tung bay tại thủ đô Pari chứng tỏ Pháp đã công nhận nền độc lập hoàn 

toàn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

b) Đoạn tư liệu nói về tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945. 

c) Mặc dù chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận nhưng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

là nhà nước hợp hiến, hợp pháp. 

d) Mặc dù chưa được quốc gia nào công nhận nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sự tồn 

tại và phát triển của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 



Câu 2. Đọc đoạn tư liệu dưới đây: 

Sau ngày thực hiện Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Từ ngày 

hòa bình được lập lại đến nay, Việt Nam đang đứng trước một tình hình mới: đất nước tạm thời bị chia 

cắt làm hai miền. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam thì 

đang bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống trị. Chúng âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa và căn 

cứ quân sự của Mỹ để giành lại chiến tranh". 

( Trích Hồ Chí Minh, " Ba mươi năm hoạt động của Đảng", toàn tập, tập 10, NXB CTQG, Hà Nội, 

1996 trang 2.) 

a) Ở miền Bắc Mỹ thay chân Pháp ,hòng biến miền bắc thành căn cứ quân sự thuộc địa mới. 

b) Sau hiệp định Giơnevơ đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị ,xã hội 

khác nhau. 

c) Chính quyền Sài Gòn miền Nam ra sức ngăn chặn chi viện từ Nam ra Bắc, cứu nguy cho quân đội 

Sài Gòn. 

d) Miền Bắc hoàn toàn giải phóng và chuyển sang thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Sau hai tháng làm việc, qua các cuộc đấu tranh gay gắt giữa nhiều ý kiến và khuynh hướng khác 

nhau, hiến chương Liên Hợp Quốc được đại biểu của 50 nước ký kết ngày 26-6-1945. Hiến chương 

bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24-10-1945 (ngày Quốc hội 5 cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và 

Trung Quốc thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc) và ngày này cũng được coi là ngày Liên Hợp 

Quốc chính thức được thành lập". 

( Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2015, tr.226) 

a) Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc mà 

không gặp phải bất kỳ sự phản đối hay tranh luận nào từ các đại biểu tham gia. 

b) Sự thông qua và có hiệu lực của Hiên chương Liên Hợp Quốc đã thiết lập một nền tảng pháp lý 

cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới. 

c) Sự ra đời của Liên Hợp Quốc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng hệ thống an 

ninh tập thể toàn cầu, nhằm chấm dứt mọi xung đột và bảo vệ hòa bình quốc tế. 

d) Ngày 24-10-1945, bản Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự thành 

lập của Liên Hợp Quốc. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và 

những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách 

mạng của các nước dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng 

thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Cách mạng tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi 

thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây 

dựng nền tảng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc." 

(Báo cáo Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam, trích trong Hồ 

Chí Minh bàn về lịch sử, NXB Hội giáo dục lịch sử, thuộc Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1995, tr.60) 

a) Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình ở châu Á. 

b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam để lại bài học về chớp thời cơ, tiến hành cách mạng 



bạo lực bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. 

c) Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam có hòa bình và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

d) Đoạn tư liệu trên phản ánh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.  
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